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(54) THỦY TINH DÙNG CHO NỀN PHƯƠNG TIỆN GHI TỪ, NỀN PHƯƠNG TIỆN 
GHI TỪ, PHƯƠNG TIỆN GHI TỪ VÀ LỚP ĐỆM THỦY TINH DÙNG CHO 
THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO TỪ

(57)  Sáng chế đề cập đến thủy tinh dùng cho nền phương tiện ghi từ, mà là thủy tinh oxit 
vô định hình, trong đó, tính theo % mol, SiO2 có hàm lượng nằm trong khoảng từ 45 đến 
68%; Al2O3 có hàm lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 20%; hàm lượng tổng của SiO2 và 
Al2O3 nằm trong khoảng từ 60 đến 80%; B2O3 có hàm lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 
5%; MgO có hàm lượng nằm trong khoảng từ 3 đến 28%; CaO có hàm lượng nằm trong 
khoảng từ 0 đến 18%; hàm lượng tổng của BaO và SrO nằm trong khoảng từ 0 đến 2%; 
hàm lượng tổng của các oxit kim loại kiềm thổ nằm trong khoảng từ 12 đến 30%; hàm 
lượng tổng của các oxit kim loại kiềm nằm trong khoảng từ 3,5 đến 15%; và ít nhất một 
loại được lựa chọn từ nhóm chứa oxit Sn và oxit Ce được bao gồm, hàm lượng tổng của 
oxit Sn và oxit Ce nằm trong khoảng từ 0,05 đến 2,00%, nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh là 
bằng hoặc cao hơn 625°C; môđun Young là bằng hoặc lớn hơn 83 GPa; trọng lượng riêng 
là bằng hoặc nhỏ hơn 2,85; và hệ số giãn nở tuyến tính trung bình ở nhiệt độ nằm trong 
khoảng từ 100 đến 300°C là bằng hoặc lớn hơn 48×10-7/°C.
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